Mẫu báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ
(Kèm theo Công văn số:6534/BGDĐT-KHCNMT, ngày 16 tháng 12 năm 2015 
[bookmark: _GoBack]của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Mẫu 1. Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia, cấp bộ và tương đương, cấp cơ sở
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Đơn vị: ………………………                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                                                           , ngày     tháng     năm 2015
BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

A. NHIỆM VỤ CHƯA NGHIỆM THU TRONG NĂM 2015
I. Các nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia
  1. Tổng hợp số lượng các loại hình nhiệm vụ cấp quốc gia
	STT
	Loại hình nhiệm vụ
	Số lượng nhiệm vụ 
	Đánh giá công việc hoàn thành so với kế hoạch

	1
	Đề tài KHCN cấp quốc gia
	
	

	 2
	Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư
	
	

	…
	
	
	


2. Tổng hợp số lượng sản phẩm của các nhiệm vụ cấp quốc gia
	TT

	Loại sản phẩm theo thuyết minh
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch

	
	
	
	Theo thuyết minh
	Đã hoàn thành
	

	I
	Đề tài KHCN cấp quốc gia
	

	1
	Sản phẩm khoa học
	
	
	
	

	1.1
	Sách/Tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	1.2
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	1.3
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	
	

	1.4
	Bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước (ISSN, ISI, SCI, SCIE…)
	
	
	
	

	1.5
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	
	

	1.6
	Sản phẩm khác
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	

	2.1
	Đào tạo tiến sỹ
	
	
	
	

	2.2
	 Đào tạo thạc sỹ
	
	
	
	

	2.3
	Các loại SP đào tạo khác
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm ứng dụng (Mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ,  bản thiết kế; phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ, tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)
	
	
	
	

	3.1
	...
	
	
	
	

	II
	Nhiệm vụ hợp tác NC theo nghị định thư
	
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ quỹ gen
	
	
	
	

	IV
	Các nhiệm vụ khác
	
	
	
	


(Ghi chú: Sản phẩm của các nhiệm vụ khác được thống kế theo mẫu của đề tài KHCN)
3. Tình hình sử dụng kinh phí của các nhiệm vụ (triệu đồng)
	Số TT
	Loại kinh phí
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng kinh phí đã được cấp
	Tổng kinh phí đã sử dụng
	Tổng kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	


4. Đánh giá chung
4.1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả nổi bật…)
4.3. Thuận lợi, khó khăn
4.4. Đề xuất, kiến nghị
5. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2016
5.1. Kế hoạch về nội dung 
5.2. Kế hoạch về kinh phí
II. Các nhiệm vụ KHCN cấp bộ và tương đương
(Bao gồm nhiệm vụ KHCN cấp bộ của Bộ GD&ĐT và các Bộ ngành khác, cấp tỉnh…)
III. Các nhiệm vụ cấp cơ sở
(Việc tổng hợp nội dung mục II và III theo mẫu của mục I: nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia).
B. NHIỆM VỤ ĐÃ NGHIỆM THU NĂM 2015
1. Tổng hợp số lượng sản phẩm của các nhiệm vụ cấp quốc gia
	TT

	Loại sản phẩm theo thuyết minh
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Ghi chú

	I
	Đề tài KHCN cấp quốc gia
	

	1
	Sản phẩm khoa học
	
	
	

	1.1
	Sách/Tài liệu tham khảo
	
	
	

	1.2
	Sách chuyên khảo
	
	
	

	1.3
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	

	1.4
	Bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước (ISSN, ISI, SCI, SCIE…)
	
	
	

	1.5
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	

	1.6
	Sản phẩm khác
	
	
	

	2
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	

	2.1
	Đào tạo Tiến sỹ
	
	
	

	2.2
	 Đào tạo thạc sỹ
	
	
	

	2.3
	Các loại SP đào tạo khác
	
	
	

	3
	Sản phẩm ứng dụng (Mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ,  bản thiết kế; phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ, tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)
	
	
	

	3.1
	...
	
	
	

	II
	Nhiệm vụ nghị định thư
	
	
	

	III
	Nhiệm vụ quỹ gen
	
	
	

	IV
	Các nhiệm vụ khác
	
	
	



2. Tình hình sử dụng kinh phí của tất cả các nhiệm vụ (triệu đồng)
	Số TT
	Loại kinh phí
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng số kinh phí đã được cấp
	Tổng số kinh phí đã sử dụng
	Tổng số kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	


  3. Một số kết quả/sản phẩm nổi bật đã đạt được của các nhiệm vụ
	TT
	Tên nhiệm vụ
	Tên kết quả/sản phẩm nổi bật

	Hiệu quả mang lại
	Quy mô áp dụng

	1
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


               							        Thủ trưởng đơn vị
            							    (ký, đóng dấu, họ và tên)


Mẫu 2. Báo cáo tình hình thực hiện đề tài KHCN cấp quốc gia, cấp bộ và tương đương

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Đơn vị: ………………………                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                                                           , ngày     tháng     năm 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG 
	Đề tài đã hoàn thành năm 2015
	

	Đề tài chưa hoàn thành năm 2015
	



I. Thông tin chung
1. Tên đề tài:
2. Mã số:
3. Chủ nhiệm:
4. Thời gian thực hiện: 
5. Tổng kinh phí (triệu đồng): 
II. Tình hình thực hiện đề tài 
1. Nội dung nghiên cứu của đề tài
	STT
	Nội dung nghiên cứu 
theo Thuyết minh đề tài
	Nội dung nghiên cứu
 đã thực hiện 
	Đánh giá công việc hoàn thành so với kế hoạch

	1
	
	
	

	  2...
	
	
	


2. Sản phẩm của đề tài
	TT

	Loại sản phẩm theo thuyết minh
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch

	
	
	
	Theo thuyết minh
	Đã hoàn thành
	

	1
	Sản phẩm khoa học
	
	
	
	

	1.1
	Sách/Tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	1.2
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	1.3
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	
	

	1.4
	Bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước (ISSN, ISI, SCI, SCIE…)
	
	
	
	

	1.5
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	
	

	1.6
	Sản phẩm khác
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	

	2.1
	Đào tạo tiến sỹ
	
	
	
	

	2.2
	 Đào tạo thạc sỹ
	
	
	
	

	2.3
	Các loại SP đào tạo khác
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm ứng dụng (Mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ,  bản thiết kế; phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ, tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)
	(Đề nghị nêu rõ kết quả được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, nếu có)  

	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	

	4
	Sản phẩm khác
	
	
	
	


3. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện đề tài (triệu đồng)
	Số TT
	Thời gian sử dụng
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng số kinh phí đã được cấp
	Tổng số kinh phí đã sử dụng
	Tổng số kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ ba… (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	


4. Một số kết quả/sản phẩm nổi bật đã đạt được của đề tài
	TT
	Tên kết quả/sản phẩm nổi bật

	Hiệu quả mang lại
	Quy mô áp dụng

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	


III. Đánh giá chung
1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả nổi bật…)
3. Thuận lợi, khó khăn
3. Đề xuất, kiến nghị
IV. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2016
1. Kế hoạch về nội dung
2. Kế hoạch về kinh phí
                 							Chủ nhiệm đề tài
            							               (ký, họ và tên)

Mẫu 3: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ nghị định thư và hợp tác song phương
	
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:..............................
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	………….., ngày       tháng    năm 2015


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
NHIỆM VỤ NGHỊ ĐỊNH THƯ VÀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG
	Nhiệm vụ đã hoàn thành năm 2015
	

	Nhiệm vụ chưa hoàn thành năm 2015
	



I. Thông tin chung của nhiệm vụ
1. Tên nhiệm vụ:                                                
2. Cơ quan chủ trì: 
3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: 
4. Thời gian thực hiện: ... tháng từ .... /...../..... đến  ... /..../.......   
5. Tổng kinh phí: .....................triệu đồng
II. Tình thình thực hiện nhiệm vụ
1. Nội dung hoàn thành và sản phẩm đạt được (Tính đến hết 2015)
a) Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ
	TT
	Nội dung công việc chính theo thuyết minh
	Nội dung công việc đã thực hiện được trong năm
	Đánh giá công việc hoàn thành so với kế hoạch

	1
	
	
	

	2…
	
	
	


b) Sản phẩm của nhiệm vụ
	TT

	Loại sản phẩm theo thuyết minh
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch

	
	
	
	Theo thuyết minh
	Đã hoàn thành
	

	1
	Sản phẩm khoa học
	
	
	
	

	1.1
	Sách/Tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	1.2
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	1.3
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	
	

	1.4
	Bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước (ISSN, ISI, SCI, SCIE…)
	
	
	
	

	1.5
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	
	

	1.6
	Sản phẩm khác
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	

	2.1
	Đào tạo tiến sỹ
	
	
	
	

	2.2
	 Đào tạo thạc sỹ
	
	
	
	

	2.3
	Các loại SP đào tạo khác
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm ứng dụng (Mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ,  bản thiết kế; phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ, tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)
	(Đề nghị nêu rõ kết quả được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, nếu có)  

	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	

	4
	Sản phẩm khác
	
	
	
	



c) Hoạt động hợp tác với đối tác nước ngoài:

	TT
	Nội dung công việc và hoạt động hợp tác với đối tác nước ngoài
	Kết quả đạt được
	Đánh giá vai trò của đối tác
	Ghi chú


	a
	Nội dung công việc do đối tác thực hiện 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b
	Nội dung công việc cả hai bên cùng thực hiện
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	c
	Nội dung, hoạt động hợp tác khác
	
	
	

	
	Đoàn vào (số lượng, mục đích/nội dung làm việc…)
	
	
	

	
	Đoàn ra (số lượng, mục đích/nội dung làm việc…)
	
	
	

	
	Hội nghị; hội thảo; Tọa đàm (quy mô, mục đích/nội dung tổ chức trong/ngoài nước...)
	
	
	

	
	Tập huấn (số lượng/đối tượng/nội dung được tập huấn…)
	
	
	

	
	
	
	
	


2. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)
	Số TT
	Thời gian sử dụng
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng số kinh phí đã được cấp
	Tổng số kinh phí đã sử dụng
	Tổng số kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ ba… (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	



  3. Một số kết quả/sản phẩm nổi bật đã đạt được của nhiệm vụ
	TT
	Tên kết quả/sản phẩm nổi bật

	Hiệu quả mang lại
	Quy mô áp dụng

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	



III. Đánh giá chung
3.1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả nổi bật…)
3.2. Đánh giá về hợp tác với đối tác nước ngoài (Kết quả, tác động, vai trò của đối tác…)
3.3. Thuận lợi, khó khăn
3.4. Đề xuất, kiến nghị
IV. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2016
4.1. Kế hoạch triển khai thực hiện trong nước 
4.2. Kế hoạch triển khai thực hiện ở nước ngoài
               							
	
	Chủ nhiệm nhiệm vụ
    (ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu 4. Báo cáo tình hình chuyển giao công nghệ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn vị: ………………………                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                                                           , ngày     tháng     năm 2015 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

	Nhiệm vụ đã hoàn thành năm 2015
	

	Nhiệm vụ chưa hoàn thành năm 2015
	


I. Thông tin chung về chuyển giao công nghệ
1. Tên công nghệ được chuyển giao công nghệ
2. Hợp đồng số
3. Đơn vị chuyển giao công nghệ
4. Đơn vị nhận chuyển giao công nghệ
5. Thời gian thực hiện
II. Kết quả chuyển giao công nghệ (Tính đến hết 2015)
1. Nội dung CGCN:
	STT
	Nội dung CGCN theo hợp đồng
	Nội dung CGCN
 đã thực hiện 
	Đánh giá công việc hoàn thành so với hợp đồng

	1
	
	
	

	2
	
	
	


2. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện hợp đồng CGCN (triệu đồng)
	Số TT
	Hạng mục
	Tổng kinh phí theo hợp đồng
	Tổng kinh phí đã được thanh toán
	Tổng số thuế đã nộp
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí
	
	
	
	

	
	 - Năm thứ nhất
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai
	
	
	
	

	
	  - Năm thứ ba…
	
	
	
	


III. Đánh giá chung
3.1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả...)
3.3. Thuận lợi, khó khăn
3.4. Đề xuất, kiến nghị
4. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2016
4.1. Kế hoạch về nội dung
4.2. Kế hoạch về kinh phí
               							Chủ nhiệm nhiệm vụ
            							    (ký, họ và tên)

Mẫu 5. Báo cáo tình hình thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOT-
Đơn vị:…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	………, ngày    tháng    năm 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU
	Dự án đã nghiệm thu năm 2015
	

	Dự án chưa nghiệm thu năm 2015
	



	I. Thông tin chung về dự án
1. Tên dự án:
2. Chủ đầu tư:
3. Đơn vị thực hiện dự án:
4. Nguồn vốn:
· Ngân sách nhà nước:
· Các nguồn vốn khác:
5. Tổng kinh phí đầu tư đến hết 2015: 
6. Thời gian thực hiện (từ năm – đến năm):
II. Phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị của dự án
Danh sách các Phòng thí nghiệm sử dụng/quản lý thiết bị của dự án, cần cung cấp các thông tin: 
	1. Tên phòng thí nghiệm
	2. Vấn đề đánh mã quản lý các trang thiết bị của PTN (các thiết bị có được đánh mã quản lý không, nếu có nêu rõ nguyên tắc đánh mã).
	3. Kế hoạch khai thác sử dụng thiết bị.
	4. Thời gian hoạt động (thông tin về khoảng thời gian cho phép sử dụng phòng thí nghiệm).
	5. Các đối tượng được phép sử dung PTN (sinh viên, giảng viên, học viên cao học, NCS, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường,…).
6. Quy chế làm việc của các phòng thí nghiệm
(Giới thiệu quy chế làm việc của phòng thí nghiệm như đối tượng được sử dụng, cách thức đăng ký sử dụng thiết bị của PTN, phí sử dụng, chi phí duy tu bảo dưỡng,…)
II. Tình hình thực hiện dự án
	2.1. Tình hình mua sắm trang thiết bị
(Các quyết định, văn bản liên quan đến quá trình phê duyệt, đấu thầu, mua sắm, thanh quyết toán,… theo từng năm)
	2.2. Tình hình lắp đặ trang thiết bị
(Thời gian, quá trình lắp đặt khai thác sử dụng trang thiết bị. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình khai thác thiết bị)
	2.3. Tình hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật viên sử dụng thiết bị
(Số lượng cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, kết quả)
2.4. Tình hình sử dụng phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị của dự án
	a) Vấn đề đánh mã quản lý các trang thiết bị của PTN (các thiết bị có được đánh mã quản lý không, nếu có nêu rõ nguyên tắc đánh mã).
	b) Kế hoạch khai thác sử dụng thiết bị.
	c) Thời gian hoạt động (thông tin về khoảng thời gian cho phép sử dụng phòng thí nghiệm).
	d) Các đối tượng được phép sử dung PTN (sinh viên, giảng viên, học viên cao học, NCS, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài trường,…).
đ) Quy chế làm việc của các phòng thí nghiệm
(Giới thiệu quy chế làm việc của phòng thí nghiệm như đối tượng được sử dụng, cách thức đăng ký sử dụng thiết bị của PTN, phí sử dụng, chi phí duy tu bảo dưỡng,…)
	2.5. Tình hình bảo dưỡng, duy tu thiết bị
(Tình hình bảo hành, bảo trì thiết bị, kinh phí dành cho duy tu bảo dưỡng thiết bị hàng năm)
	III. Kết quả của dự án
	1. Kết quả về nghiên cứu khoa học 
* Danh mục các nhiệm vụ KHCN sử dụng thiết bị
	Số TT
	Tên đề tài/dự án, mã số
	Cấp quản lý
	Tên thiết bị sử dụng cho NC của đề tài/dự án
	Hiệu quả sử dụng thiết bị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


* Danh mục các công bố khoa học sử dụng thiết bị
	Số TT
	Tên tác giả/công trình công bố
	Tên tạp chí
	Thời gian công bố
	Hiệu quả sử dụng thiết bị

	Bài báo quốc tế

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Bài báo trong nước

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	Các công bố khoa học khác (sách chuyên khảo, sách tham khảo, kỷ yếu hội thảo,…)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


* Các hoạt động nghiên cứu khoa học khác có sử dụng thiết bị
(Hợp tác nghiên cứu khoa học với nước ngoài, liên kết nghiên cứu với các đơn vị NC khác trong nước, sinh viên NCKH …) 
	2. Kết quả về chuyển giao công nghệ và dịch vụ KHCN
(Danh sách các hợp đồng chuyển giao công nghệ với các thông tin về nội dung hợp đồng, thời gian thực hiện, đơn vị nhận chuyển giao, tổng kinh phí).
	3.Kết quả về đào tạo 
* Đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
	Số TT
	Tên luận án/ luận văn
	Tên NCS, học viên cao học
	Thời gian đào tạo
	Hiệu quả sử dụng thiết bị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


* Đào tạo đại học
	Số TT
	Môn học
	Số lượng sinh viên sử dụng thiết bị
	Tần suất sử dụng thiết bị
	Nội dung sử dụng thiết bị

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


IV. Đánh giá chung về hiệu quả của dự án
		4.1. Khả năng đáp ứng mục tiêu của dự án.
	4.2. Đánh giá chung về hiệu quả của các trang thiết bị được đầu tư về các phương diện NCKH, chuyển giao công nghệ, đào tạo.
V. Đề xuất và kiến nghị
        									  Thủ trưởng đơn vị
									(Ký,họ tên, đóng dấu)	
		
Mẫu 6. Báo cáo tình hình thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp Quốc gia, cấp Bộ
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:…….
 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           ............, ngày…... tháng…... năm.


 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 
DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ

	Dự án đã nghiệm thu năm 2015
	

	Dự án chưa nghiệm thu năm 2015
	


I. Thông tin chung về dự án
1. Tên dự án:
2. Cơ quan chủ trì dự án:
3. Chủ nhiệm dự án (Học vị, chức danh, họ và tên):
4. Thời gian thực hiện:  ….. tháng từ tháng  .... / ….  đến tháng  .... / .....
5. Tổng kinh phí thực hiện:    ............... triệu đồng
II. Tình hình thực hiện dự án
1. Nội dung thực hiện dự án
	Số TT
	Nội dung công việc chính theo thuyết minh
	Nội dung công việc chính đã thực hiện
	Đánh giá khối lượng công việc hoàn thành so với kế hoạch

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


2. Sản phẩm của dự án
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đánh giá tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch

	
	
	
	Kế hoạch theo thuyết minh
	Đã hoàn thành
	

	1 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Số lượng sản phẩm đã được sử dụng hoặc tiêu thụ và doanh thu bán sản phẩm (nếu có) theo từng năm:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Doanh thu  (triệu đồng)
	Đơn vị sử dụng

	 1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



3. Tình hình sử dụng kinh phí để thực hiện dự án (triệu đồng)
	Số TT
	Thời gian sử dụng
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng số kinh phí đã được cấp
	Tổng số kinh phí đã sử dụng
	Tổng số kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ ba… (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	


III. Đánh giá chung
3.1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả nổi bật…)
3.3. Thuận lợi, khó khăn
3.4. Đề xuất, kiến nghị
IV. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2016
4.1. Kế hoạch về nội dung
4.2. Kế hoạch về kinh phí

	
	CHỦ NHIỆM DỰ ÁN
(Họ tên, chữ ký) 





Mẫu 7: Báo cáo tình hình thực hiện chương trình KH&CN cấp Quốc gia, cấp Bộ

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   SĐơn vị:…….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	………, ngày    tháng    năm 


 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ 
	Chương trình đã tổng kết năm 2015
	

	Dự án chưa tổng kết năm 2015
	



I. Thông tin chung về chương trình 
1. Tên Chương trình:					
2. Thời gian thực hiện: từ tháng/năm đến tháng/năm
3. Chủ nhiệm Chương trình: (Họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác, học hàm học vị):
4. Tổng số đề tài thuộc chương trình: 
5. Tổng kinh phí (triệu đồng), trong đó:
	- Kinh phí từ ngân sách:                (triệu đồng);
- Kinh phí từ nguồn khác:             (triệu đồng).
II. Tình hình thực hiện chương trình 
(Nội dung mục II được tiến hành đối với từng đề tài, hoạt động thuộc Chương trình theo mẫu của đề tài trong phụ lục này và tổng hợp cho Chương trình)
1. Nội dung triển khai
	TT
	Nội dung công việc chính theo thuyết minh
	Nội dung công việc đã thực hiện được trong năm
	Đánh giá công việc hoàn thành so với kế hoạch

	1
	
	
	

	2…
	
	
	


2. Sản phẩm: 
	TT

	Loại sản phẩm theo thuyết minh
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch

	
	
	
	Theo thuyết minh
	Đã hoàn thành
	

	1
	Sản phẩm khoa học
	
	
	
	

	1.1
	Sách/Tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	1.2
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	1.3
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	
	

	1.4
	Bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước (ISSN, ISI, SCI, SCIE…)
	
	
	
	

	1.5
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	
	

	1.6
	Sản phẩm khác
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	

	2.1
	Đào tạo tiến sỹ
	
	
	
	

	2.2
	 Đào tạo thạc sỹ
	
	
	
	

	2.3
	Các loại SP đào tạo khác
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm ứng dụng (Mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ,  bản thiết kế; phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ, tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)
	(Đề nghị nêu rõ kết quả được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, nếu có)  

	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	

	4
	Sản phẩm khác
	
	
	
	



   3. Một số kết quả nổi bật đã đạt được của chương trình
	TT
	Tên kết quả/sản phẩm nổi bật

	Hiệu quả mang lại
	Quy mô áp dụng

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	


          4. Tình hình sử dụng kinh phí (triệu đồng)
	Số TT
	Thời gian sử dụng
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng kinh phí đã được cấp
	Tổng kinh phí đã sử dụng
	Tổng kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ ba… (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	


III. Tổ chức thực hiện chương trình 
1. Đánh giá hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình (xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của Ban chủ nhiệm chương trình; sự phân công trách nhiệm rõ ràng cụ thể trong BCN chương trình; quỹ thời gian của từng thành viên và tổ thư ký giúp việc dành cho hoạt động của chương trình, thực hiện trách nhiệm của từng thành viên trong BCN và sự phối hợp công tác giữa các thành viên). 
2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện các hoạt động theo nhiệm vụ của BCN CT theo Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo (tổ chức xác định nhiệm vụ, đánh giá tuyển chọn, đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài thuộc chương trình; Xây dựng kế hoạch hàng năm; Xây dựng báo cáo (định kỳ 6 tháng, hàng năm; sơ kết; tổng kết) kết quả thực hiện của chương trình; Theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện các đề tài thuộc chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh thuộc thẩm quyền; Kiểm tra định kỳ việc thực hiện các đề tài và các hoạt động khác của BCN chương trình).
IV. Đánh giá chung
4.1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả nổi bật…)
4.3. Thuận lợi, khó khăn
4.4. Đề xuất, kiến nghị
V. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong năm 2016
5.1. Kế hoạch về nội dung
5.2. Kế hoạch về kinh phí
	Cơ quan chủ trì
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)
	Chủ nhiệm chương trình
(Ký, họ tên)




Mẫu 8. Báo cáo dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Đơn vị:....................................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	………….., ngày       tháng      năm


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ ÁN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TẠP CHÍ KHOA HỌC
1. Thông tin chung
· Tên dự án:
· Đơn vị thực hiện dự án:
· Tổng kinh phí đầu tư: 
· Nguồn vốn:
· Ngân sách nhà nước:
· Các nguồn vốn khác:
· Thời gian thực hiện (từ năm – đến năm):
· Mục tiêu chính:
· Nội dung chính của dự án:
2. Tình hình thực hiện dự án
2.1. Số kinh phí đã được cấp từ ngân sách nhà nước và nguồn của trường (cụ thể theo năm).
2.2.  Những hoạt động đã thực hiện/ kết quả đã  đạt được (ví dụ: chính sách phát triển tạp chí; công tác tổ chức; nội dung  xây dựng và thực hiện quy trình quản lý, xuất bản của tạp chí; công tác biên tập; nâng cao năng lực nghiệp vụ xuất bản cho tạp chí; tăng cường cơ sở vật chất về hạ tầng, phương thức xuất bản,  …).
3. Đánh giá, kiến nghị đề xuất:
· Đánh giá chung về việc triển khai dự án, kết quả đã đạt được, những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện.
· Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện dự án (ví dụ: về quản lý, kinh phí, thủ tục thanh quyết toán, cách thức thực hiện, cách đo lường đánh giá mục tiêu, kết quả thực hiện; …);
· Kiến nghị, đề xuất.
	
	Thủ trưởng đơn vị
(Họ tên, chữ ký, đóng dấu)





Mẫu 9. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lưu giữ quỹ gen cấp bộ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Đơn vị: ………………………                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
                                                                                           , ngày     tháng     năm 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ LƯU GIỮ QUỸ GEN CẤP BỘ NĂM 2015

I. Thông tin chung
1. Tên nhiệm vụ:
2. Mã số:
3. Chủ nhiệm:
4. Thời gian thực hiện: 
5. Tổng kinh phí (triệu đồng): 
II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 
1. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ
	STT
	Nội dung thực hiện 
theo Thuyết minh nhiệm vụ
	Nội dung đã thực hiện 
	Đánh giá công việc hoàn thành so với kế hoạch

	1
	
	
	

	  2...
	
	
	


2. Sản phẩm của nhiệm vụ
	TT

	Loại sản phẩm theo thuyết minh
	Tên sản phẩm
	Số lượng sản phẩm
	Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch

	
	
	
	Theo thuyết minh
	Đã hoàn thành
	

	1
	Sản phẩm khoa học
	
	
	
	

	1.1
	Sách/Tài liệu tham khảo
	
	
	
	

	1.2
	Sách chuyên khảo
	
	
	
	

	1.3
	Bài báo đăng trên tạp chí trong nước
	
	
	
	

	1.4
	Bài báo đăng trên tạp chí ngoài nước (ISSN, ISI, SCI, SCIE…)
	
	
	
	

	1.5
	Bài đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế
	
	
	
	

	1.6
	Sản phẩm khác
	
	
	
	

	2
	Sản phẩm đào tạo
	
	
	
	

	2.1
	Đào tạo tiến sỹ
	
	
	
	

	2.2
	 Đào tạo thạc sỹ
	
	
	
	

	2.3
	Các loại SP đào tạo khác
	
	
	
	

	3
	Sản phẩm ứng dụng (Mẫu, vật liệu, thiết bị, máy móc, dây chuyền công nghệ,  bản thiết kế; phần mềm máy tính, bản vẽ thiết kế, quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ, tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,...)
	(Đề nghị nêu rõ kết quả được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, nếu có)  

	
	
	

	3.1.
	
	
	
	
	

	4
	Sản phẩm khác
	
	
	
	


3. Tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ (triệu đồng)
	Số TT
	Thời gian sử dụng
	Tổng kinh phí được phê duyệt
	Tổng số kinh phí đã được cấp
	Tổng số kinh phí đã sử dụng
	Tổng số kinh phí đã quyết toán
	Ghi chú

	
	Tổng kinh phí=1+2
Trong đó:
	
	
	
	
	

	1
	Ngân sách Nhà nước
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ nhất
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ hai
	
	
	
	
	

	
	- Năm thứ ba… (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	

	2
	Các nguồn vốn khác
	
	
	
	
	


4. Một số kết quả/sản phẩm nổi bật đã đạt được của nhiệm vụ
	TT
	Tên kết quả/sản phẩm nổi bật

	Hiệu quả mang lại
	Quy mô áp dụng

	1
	
	
	

	…
	
	
	

	….
	
	
	


III. Đánh giá chung
1. Kết quả thực hiện đến 2015 (khối lượng, tiến độ, tác động, kết quả nổi bật…)
3. Thuận lợi, khó khăn
3. Đề xuất, kiến nghị
                 							Chủ nhiệm nhiệm vụ
            							               (ký, họ và tên)


1

